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Giá hóa đơn điện 125 200 150 25 75

25

1

50

2

75

3

100

4

125

5

150

6

175

7

200

8

225

9

250

10
Tháng

G
iá

 h
óa

 đ
ơn

 đ
iệ

n
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Điền vào lưới bằng cách sử dụng biểu đồ.

1) Tuần 1 2 3 4 5 6 7
Số giờ xem TV 50 25 45 10 15 30 35

5

1

10

2

15

3

20

4

25

5

30

6

35

7

40

8

45

9

50

10
Tuần

Số
 g

iờ
 x

em
 T

V
2) Ngày 1 2 3 4 5 6

Nội dung đã gửi 20 5 50 30 10 15

5

1

10

2

15

3

20

4

25

5

30

6

35

7

40

8

45

9

50

10
Ngày

N
ội

 d
un

g 
đã

 g
ửi

3) Ngày 1 2 3 4 5 6
Video trên Youtube đã xem 300 240 60 210 180 270

30

1

60

2

90

3

120

4

150

5

180

6

210

7

240

8

270

9

300

10
Ngày

V
id

eo
 tr

ên
 Y

ou
tu

be
 đ

ã 
xe

m

4) Ngày 1 2 3 4 5
Tiền đã tiêu 5 6 7 10 3

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10
Ngày

Ti
ền

 đ
ã 

tiê
u

5) Giờ 1 2 3 4 5 6 7
Số lượng đã bán 8 1 6 10 3 7 4

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10
Giờ

Số
 lư

ợn
g 

đã
 b

án

6) Tháng 1 2 3 4 5
Giá hóa đơn điện 125 200 150 25 75

25

1

50

2

75

3

100

4

125

5

150

6

175

7

200

8

225

9

250

10
Tháng

G
iá

 h
óa

 đ
ơn

 đ
iệ

n

1-6 83 67 50 33 17 0
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